
TRƯỜNG THCS AN PHÚ 

 TỔ: KHOA HỌC XÃ HỘI 

 
KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ HỌC SINH  

MÔN: LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 

 NĂM HỌC: 2024-2025 

 

1. Khối 6: Lịch sử - địa lí 6 

Điểm kiểm 

tra 

Hình thức 

(kiểm tra quá 

trình, bài 

kiểm tra) 

Yêu cầu Thời gian 
Ghi 

chú 

KT, ĐG 

1/HKI 

Trả lời câu 

hỏi vấn đáp  

Kiến thức cần đạt trong bài học. Trong các tiết 

học ở  HKI. 

 

KT, ĐG 

2/HKI 

Bài viết tự 

luận  

- Vai trò của lao động đối với quá trình phát 

triển của con người thời nguyên thủy và xã hội 

loài người. 

- Mô tả được chuyển động tự quay quanh trục 

của Trái Đất và hệ quả. 

  Tuần chuyên 

môn 6 

14/10 – 

19/10/2024 

 

KT, ĐG 

3/HKI 

Bài viết trắc 

nghiệm  

- Mô tả được hình dạng, kích thước của Trái 

Đất. 

- Trình bày những thành tựu chủ yếu về văn 

hóa ở Ai Cập cổ đại. 

 

Tuần chuyên 

môn 12 

25/11 – 

30/11/2024 

 

KT, ĐG 

4/HKI 

Bài viết tự 

luận  

- Trình bày những thành tựu chủ yếu của văn 

minh Trung Quốc trước thế kỉ VII. 

- Mô tả được chuyển động xung quanh Mặt 

Trời của Trái Đất. 

Tuần chuyên 

môn 15 

16/12 – 

21/11/2024 

 

KT, ĐG 

GIỮA 

KỲ/HKI 

50% địa lí – 

50% Lịch sử  

- Phân biệt được các nguồn sử liệu cơ bản, ý 

nghĩa và giá trị của các nguồn sử liệu. 

- Kể tên được những địa điểm tìm thấy dấu 

tích của người tối cổ trên đất nước Việt Nam. 

- Nhận biết được vai trò của lao động đối với 

quá trình phát triển của con người thời nguyên 

thủy vả XH loài người. 

- Biết được kinh tuyến, vĩ tuyến, kinh tuyến 

Tuần chuyên 

môn 9 

04/11 – 

9/11/2024 

 



gốc, vĩ tuyến gốc, các bán cầu, kinh độ, vĩ độ 

và toạ độ địa lí 

-Biết xác định hướng trên bản đồ và tính 

khoảng cách thực tế giữa hai địa điểm trên bản 

đồ theo tỉ lệ bản đồ. 

- Biết đọc bản đồ, xác định được vị trí của đối 

tượng địa lí trên bản đồ. 

- Trình bày được các hệ quả của chuyển động 

tự quaỵ quanh trục của Trái Đất 

 

KT CUỐI 

HỌC KỲ I 

50% địa lí – 

50% Lịch sử 

- Giải thích được vì sao xã hội nguyên thủy 

tan rã. 

- Trình bày được quá trình thành lập nhà nước 

của người Ai Cập. 

- Nêu được những tác động của điều kiên tự 

nhiên đối với sự hình thành nền văn minh 

Lưỡng Hà cổ đại. 

- Nêu được những thành tựu văn hóa tiêu biểu 

của Ấn Độ.  

- Trình bày sự chuyển động của Trái đất quanh 

mặt trời và các hệ quả. 

- Nguyên nhân sinh ra động đất, núi lửa và các 

biện pháp phòng tránh. 

- Biết được một số biện pháp phòng tránh 

thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu. 

- Có ý thức bảo vệ bầu khi quyển và lớp ô-dôn 

- Trình bày được khái quát đặc điểm của các 

đới khí hậu 

Tuần 18 

06/01/2025 - 

11/01/2025 

 

KT, ĐG 

1/HKII 

Trả lời câu 

hỏi vấn đáp  

Kiến thức cần đạt trong bài học. Trong các tiết 

học ở  HKII. 

 

KT, ĐG 

2/HKII 

Bài viết tự 

luận  

- Mô tả được các tầng khi quyển, đặc điểm 

chính của tầng đổi lưu và tầng bình lưu. 

- Trình bày được tổ chức nhà nước của Văn 

Lang, Âu Lạc. 

Tuần 22  

Từ  10/2-

25/2/2025 

 

KT, ĐG 

3/HKII 

Bài viết trắc 

nghiệm  

- Nêu được một số chính sách cai trị của 

phong kiến phương Bắc trong thời kì Bắc 

Tuần 25 

Từ 03/03 –

 



thuộc. 

- Trình bày được tầm quan trọng của nước 

ngầm và băng hà, tầm quan trọng của việc sử 

dụng tổng hợp nước sông, hồ. 

 

08/03/2025 

KT, ĐG 

4/HKII 

Bài viết tự 

luận 

Hiểu đuợc vai trò của oxy, hơi nước và khí 

carbonic trong khí quyển. 

- Mô tả được những nét chính của trận chiến 

Bạch Đằng lịch sử năm 938 và những điểm 

độc đáo trong tổ chức đánh giặc của Ngô 

Quyền. 

Tuần 31 

Từ 10/03 –

15/03/2025 

 

KT, ĐG 

GIỮA 

KỲ/HKII 

50% địa – 

50% Lịch sử  

- Nêu và nhận xét được những tác động về 

điều kiện tự nhiên đối với sự hình thành, phát 

triển của nền văn minh La Mã. 

- Nêu được sự hình thành và phát triển ban 

đầu của các vương quốc phong kiến ở  Đông 

Nam Á 

- Phân tích những tác động chính của quá trình 

giao lưu văn hoá ở Đông Nam Á trong mười 

thế kỉ đâu công nguyên. 

- Trình bày được tổ chức nhà nước Văn Lang. 

- Nêu được tầm quan trọng của việc sử dụng 

tổng hợp nước sông, hồ 

- Trình bày được các hiện tuợng sóng, thuỷ 

triều, dòng biển 

Xác định được trên bản đồ các đại dương thế 

giới. 

Tuần chuyên 

môn 28 

17/03 – 

22/03/2025 

 

KT CUỐI 

HỌC KỲ 

II 

50% địa – 

50% Lịch sử 

- Nêu được một số chính sách cai trị của 

phong kiến phương Bắc trong thời kì Bắc 

thuộc. 

- Giải thích được nguyên nhân của các cuộc 

khởi nghĩa  

- Trình bày được những diễn biến chính của 

các cuộc khởi nghĩa  

Tuần 33 

28/04/2025-

03/05/2025 

 

 



- Nêu được kết quả và ý nghĩa của các cuộc 

khởi nghĩa 

- Mô tả được những nét chính của trận chiến 

Bạch Đằng lịch sử 938 và những điểm độc đáo 

trong tổ chức đánh giặc của Ngô Quyền. 

- Nêu được ý nghĩa lịch sử của chiến thắng 

Bạch Đằng 938 

- Xác định được trên bản đồ các đại dương thế 

giới. 

- Trình bày và giải thích được đặc điềm phàn 

bố dàn cư trên thế giới 

- Trình bày được những tác động chủ yếu của 

con người tới thiên nhiên Trái Đất 

- Đưa ra các giải pháp bảo vệ môi trường tự 

nhiên mà các em có thể làm được 

 

 

         2. Khối 7: Lịch sử - địa lí 7 

Điểm kiểm 

tra 

Hình thức 

(kiểm tra quá 

trình, bài 

kiểm tra) 

Yêu cầu Thời gian 
Ghi 

chú 

KT, ĐG 

1/HKI 

Trả lời câu 

hỏi vấn đáp  

Kiến thức cần đạt trong bài học. Trong các tiết 

học ở  HKI. 

 

KT, ĐG 

2/HKI 

Bài viết trắc 

nghiệm  

Sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ 

nghĩa ở Tây Âu trung đại, Thiên nhiên châu Á 

Tuần 6 

14/10 – 

19/10/2024 

 

KT, ĐG 

3/HKI 

Bài viết tự 

luận  

Vương Quốc Cam pu chia, Thiên nhiên châu 

Phi  

Tuần 12  

Từ 25/11-

30/11/2024 

 

KT, ĐG 

4/HKI 

Bài viết tự 

luận  

Vương Quốc Cam pu chia, Thiên nhiên châu 

Phi). 

Tuần chuyên 

môn 14 

9/12 – 

14/11/2024 

 

KT, ĐG 

GIỮA 

50% địa lí – 

50% Lịch sử  

- Trình bày được đặc điểm của cơ cấu dân cư, 
Tuần  chuyên 

 



KỲ/HKI di cư và đô thị hóa ở châu Âu. 

– Trình bày được một trong những đặc điểm 

thiên nhiên châu Á, ý nghĩa của đặc điểm này 

đối với việc sử dụng và bảo vệ tự nhiên. 

- Trình bày được đặc điểm dân cư, tôn giáo; sự 

phân bố dân cư và các đô thị lớn ở châu Á 

- Trình bày được đặc điểm của lãnh địa phong 

kiến và quan hệ xã hội của chế độ phong kiến 

Tây Âu. 

- Phân tích được vai trò của thành thị trung 

đại. 

- Mô tả được sơ lược sự ra đời của Thiên Chúa 

giáo. 

- Nêu được hệ quả của các cuộc phát kiến địa 

lí. 

- Nhận biết được ý nghĩa và tác động  của  

phong  trào  văn  hoá  Phục hưng đối với xã 

hội Tây Âu. 

Giới thiệu và nhận xét được những thành tựu 

chủ yếu của văn hoá Trung Quốc từ thế kỉ VII 

đến giữa thế kỉ XIX (Nho giáo, sử học,văn 

học). 

môn 9 

04/11/2024 -

09/11/2024 

 

KT CUỐI 

HỌC KỲ 1 

50% địa lí – 

50% Lịch sử 

Phân tích được một trong những đặc điểm tự 

nhiên của châu Phi, một trong những vấn đề 

môi trường trong sử dụng thiên nhiên 

- Phân tích được một trong những đặc điểm 

sông hồ và các môi trường tự nhiên ở Châu 

Phi. 

- Trình bày được đặc điểm tự nhiên của một 

trong các khu vực ở châu Á. 

- Lựa chọn và trình bày được một vấn đề bảo 

vệ môi trường ở châu Âu. 

Tuần 18 

06/01/2025 - 

11/01/2025 

 



 

- Xác định được những biến đổi chính trong 

xã hội và sự nảy sinh phương thức sản xuất tư 

bản chủ nghĩa ở Tây Âu. 

- Giới thiệu được sự biến đổi quan trọng về kinh 

tế – xã hội của Tây Âu từ thế kỉ XIII đến thế 

kỉ XVI. 

- Trình bày được những thành tựu tiêu biểu 

của phong trào văn hoá Phục hưng. 

- Nhận biết được ý nghĩa và tác động  của  

phong  trào  văn  hoá  Phục hưng đối với xã 

hội Tây Âu. 

Nêu được một số nét tiêu biểu về văn hoá của 

Vương quốc Campuchia. 

KT, ĐG 

1/HKII 

Vấn đáp trên 

lớp 

Kiến thức cần đạt trong bài học. Trong các tiết 

học ở  HKII. 

 

KT, ĐG 

2/HKII 

Bài viết tự 

luận  

Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thời 

Lý (1009-1225), . Phương thức con người khai 

thác tự nhiên bền vững, một số trung 

Tuần 24  

Từ 24/2-

1/3/2025 

 

KT, ĐG 

3/HKII 

Bài viết trắc 

nghiệm 

Công cuộc xây dựng đất nước thời Trần 

(1226-1400), Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ. 

Tuần 26 

10/03 – 

15/03/2025 

 

KT, ĐG 

4/HKII 

Bài viết trắc 

nghiệm 

Khởi nghĩa Lam Sơn, . Phương thức con 

người khai thác, sử dụngvà bảo vệ thiên nhiên 

ở Ô-xtrây-li-a 

Tuần 31 

14/04/2025 - 

19/04/2025 

 

 

KT, ĐG 

GIỮA 

KỲ/HKII 

50% địa – 

50% Lịch sử 
Đặc điểm tự nhiên, dân cư, xã hội của khu vực 

châu Bắc Mỹ 

- Trình bày được sự phân hóa tự nhiên theo 

chiều đông – tây , theo chiều bắc – nam và 

theo chiều cao (trên dãy An-đét)  

- Trình bày được đặc điểm của rừng nhiệt đới 

A-ma-dôn. 

Tuần 28 

24/03 – 

29/03/2025 

 



- Trình bày đặc điểm văn hóa Mỹ Latinh 

- Mô tả được cuộc kháng chiến chống Tống 

của Lê Hoàn năm 981. 

- Giới thiệu những thành tựu tiêu biểu văn 

hóa, giáo dục thời Lý 

-Mô tả những nét chính về kinh tế, văn hóa, xã 

hội, tôn giáo thời Lý 

 

- Mô tả được sự thành lập nhà Trần. 

diễn biến chính của ba lần kháng chiến chống 

quân xâm lược Mông – Nguyên.  

 

KT CUỐI 

HỌC KỲ 

II 

50% địa – 

50% Lịch sử 
- Phân tích được đặc điểm khí hậu, những nét 

đặc sắc của tài nguyên sinh vật ở Ô-xtrây-li-a. 

- Phân tích được phương thức con người khai 

thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở  

Ô xtrây –li-a. 

  Trình bày được khái quát về vị trí địa lí, 

phạm vi châu Mỹ. 

-  Phân tích được các hệ quả địa lí - lịch sử 

cua việc Cri-xtô phơ Cô-lôm-bô phát kiến ra 

châu Mỹ (1492 - 1502). 

- Đánh giá những nét độc đáo của cuộc kháng 

chiến chống Tống và vai trò của Lý Thường 

Kiệt trong cuộc kháng chiến chống Tống ( 

1075-1077) 

- Trình bày được những nét chính về tình hình 

chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá, tôn giáo 

thời Trần. 

- Nêu được những thành tựu chủ yếu về văn 

hoá. 

Tuần 33 

28/04/2025- 

03/05/2025 

 

 



- Giới thiệu được một số nội dung chủ yếu 

trong cải cách của Hồ Quý Ly và nêu được tác 

động của những cải cách ấy đối với xã hội 

dưới thời Hồ. 

- Nhận biết được tình hình kinh tế – xã hội 

thời Lê sơ. 

- Giới thiệu được sự phát triển văn hoá, giáo 

dục và một số danh nhân văn hoá tiêu biểu 

thời Lê sơ. 

 

3. Khối 8: Lịch sử - địa lí 8 

Điểm kiểm 

tra 

Hình thức 

(kiểm tra quá 

trình, bài 

kiểm tra) 

Yêu cầu Thời gian 
Ghi 

chú 

KT, ĐG 

1/HKI 

Trả lời câu 

hỏi vấn đáp, 

tư duy trực 

tiếp  

Nắm và trình bày đúng kiến thức các chủ đề 

vừa học trên lớp 

Xuyên suốt 

qua các chủ đề 

Học kì I 

 

KT, ĐG 

2/HKI 

Bài viết tự 

luận  

Tình hình Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI 

đến thế kỉ XIX 

  Tuần chuyên 

môn 5 

7/10 – 

12/10/2024 

 

KT, ĐG 

3/HKI 

Bài viết trắc 

nghiệm  

- Phân tích được ảnh hưởng của khí hậu đối 

với sản xuất nông nghiệp. 

- Phân tích được vai trò của hồ, đầm và nước 

ngầm đối với sản xuất và sinh hoạt. 

Vận dụng: Phân tích được vai trò của  

khí hậu đối với sự phát triển du lịch ở một số 

điểm du lịch nổi tiếng của nước ta. 

Tuần chuyên 

môn 12 

25/11 – 

30/11/2024 

 

KT, ĐG 

4/HKI 

Bài viết tự 

luận  
Nêu lên những chuyển biến lớn về kinh tế , 

chính sách đối nội, đối ngoại của các đế quốc 

Anh, Pháp, Đức, Mỹ từ cuối thế kỉ XIX đến 

đầu thế kỉ XX 

Tuần chuyên 

môn 15 

16/12 – 

21/11/2024 

 

KT, ĐG 

GIỮA 

KỲ/HKI 

50% địa lí – 

50% Lịch sử  

Từ tuần 1-tuần 8 Tuần chuyên 

môn 9 

04/11 – 

 



9/11/2024 

KT CUỐI 

HỌC KỲ 1 

50% địa lí – 

50% Lịch sử 

- Từ Bài 9 đến  Bài 11  đối với phân môn Địa 

lí 

- Từ bài: 7  đến Bài 12  đối với phân môn Lịch 

sử 

Tuần 18 

06/01/2025 - 

11/01/2025 

 

KT, ĐG 

1/HKII 

Vấn đáp trên 

lớp 

Nắm và trình bày đúng kiến thức các chủ đề 

vừa học trên lớp và bài tập về nhà 

Xuyên suốt 

qua các chủ đề 

Học kì II 

 

KT, ĐG 

2/HKII 

Bài viết tự 

luận  

- Mô tả được quá trình xâm lược Trung Quốc 

của các nước đế quốc.  

- Trình bày được sơ lược về Cách mạng Tân 

Hợi, nhận biết được nguyên nhân thắng lợi và 

nêu được ý nghĩa của Cách mạng Tân Hợi. 

Tuần 23  

Từ  17/2-

22/2/2025 

 

KT, ĐG 

3/HKII 

Bài viết trắc 

nghiệm  

- Trình bày được những nét chính về tình hình 

chính trị, sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội 

của Việt Nam thời nhà Nguyễn. 

 - Mô tả được quá trình thực thi chủ quyền đối 

với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường 

Sa của các vua Nguyễn 

Tuần 26 

Từ 10/03 – 

15/03/2025 

 

KT, ĐG 

4/HKII 

Bài viết tự 

luận 

Nêu được các phong trào, các cuộc khởi nghĩa 

chống pháp của nhân dân ta như phong trào 

Cần Vương, khởi nghĩa Yên Thế. 

Tuần 31 

Từ 10/03 – 

15/03/2025 

 

KT, ĐG 

GIỮA 

KỲ/HKII 

50% địa – 

50% Lịch sử  

Từ tuần 19-tuần 27 Tuần chuyên 

môn 28 

24/03 – 

29/03/2025 

 

KT CUỐI 

HỌC KỲ 

II 

50% địa – 

50% Lịch sử 

- Từ bài:  Bài 15 đến Bài chủ đề chung 2 đối 

với phân môn Địa lí. 

- Từ bài: 20  đến Bài 23 đối với phân môn 

Lịch sử 

Tuần 33 

28/04/2025- 

03/05/2025 

 

 

 

        

 

 

 

 



4. Khối 9: Lịch sử - địa lí 9 

Điểm kiểm 

tra 

Hình thức 

(kiểm tra quá 

trình, bài 

kiểm tra) 

Yêu cầu Thời gian 
Ghi 

chú 

KT, ĐG 

1/HKI 

Trả lời câu 

hỏi vấn đáp, 

tư duy trực 

tiếp  

Nắm và trình bày đúng kiến thức các chủ đề 

vừa học trên lớp 

Xuyên suốt 

qua các chủ đề 

Học kì I 

 

KT, ĐG 

2/HKI 

Bài viết trắc 

nghiệm  

Kiến thức Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy 

sản 

Tuần 5 

7/10 – 

12/10/2024 

 

KT, ĐG 

3/HKI 

Bài viết tự 

luận  

Kiến thức lịch sử Chiến tranh lạnh  Tuần 12  

Từ 25/11-

30/11/2024 

 

KT, ĐG 

4/HKI 

Bài viết tự 

luận  

Trình bày được cuộc đấu tranh giành độc lập 

dân tộc và quá trình phát triển của các nước 

Đông Nam Á, sự hình thành và phát triển của 

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 

(ASEAN). 

Tuần chuyên 

môn 15 

16/12 – 

21/11/2024 

 

KT, ĐG 

GIỮA 

KỲ/HKI 

50% địa lí – 

50% Lịch sử  

Từ tuần 1-tuần 8 
Tuần  chuyên 

môn 9 

04/11/2024 -

09/11/2024 

 

KT CUỐI 

HỌC KỲ 1 

50% địa lí – 

50% Lịch sử 

Từ bài:  Bài 01 đến bài 11 đối với phân môn 

Địa lí. 

- Từ bài: 01  đến Bài 13 đối với phân môn 

Lịch sử 

Tuần 18 

06/01/2025 - 

11/01/2025 

 

KT, ĐG 

1/HKII 

Vấn đáp trên 

lớp 

Nắm và trình bày đúng kiến thức các chủ đề 

vừa học trên lớp và bài tập về nhà 

Xuyên suốt 

qua các chủ đề 

Học kì II 

 

KT, ĐG 

2/HKII 

Bài viết tự 

luận  

Kiến thức địa lí:Vùng Tây Nguyên Tuần 23  

Từ 17/2-

22/2/2025 

 

KT, ĐG 

GIỮA 

KỲ/HKII 

50% địa – 

50% Lịch sử 

Từ tuần 19-tuần 27 Tuần 26 

10/03 – 

15/03/2025 

 

KT, ĐG 

3/HKII 

Bài viết trắc 

nghiệm 

Nhận biết được xu hướng và sự hình thành trật 

tự thế giới mới sau Chiến tranh lạnh. 

Tuần 30 

07/04/2025 - 

 



12/04/2025 

 

KT CUỐI 

HỌC KỲ 

II 

50% địa – 

50% Lịch sử 

- Từ bài:  Bài 13 đến Bài chủ đề chung 2 đối 

với phân môn Địa lí. 

- Từ bài: 15 đến Bài 19 đối với phân môn Lịch 

sử 

Tuần 33 

28/04/2025- 

03/05/2025 

 

 

 NHÓM TRƯỞNG CHUYÊN MÔN 

 (đã ký) 

  

 Nguyễn Ngọc Bích 

 

                                                                 


